BẢNG 1- GIÁ TRỊ THIẾT BỊ THỰC HÀNH TẠI CÁC KHOA NGHỀ
	TT
	Tên phòng thực hành, thực tập
	Số lượng
	Giá trị thiết bị

	1
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
	34.777.670.056

	
	P. Thực tập PLC
	2
	1.986.268.100

	
	P. Thực tập Điện tử viễn thông
	1
	3.029.489.274

	
	P. Thực tập Thí nghiệm máy điện
	1
	340.177.000

	
	P. Thực tập Điện - khí nén
	1
	390.635.000

	
	P. Thực tập Điện tử máy tính
	1
	492.486.654

	
	P. Thực tập SC Máy CNC
	1
	1.709.812.467

	
	P. Thực tập Đo lường cảm biến
	1
	793.295.351

	
	P. Thực tập Kỹ thuật xung - số
	1
	654.989.000

	
	P. Thực tập Tự động hóa
	1
	9.684.328.100

	
	P. Thực tập Vi xử lý
	1
	938.189.000

	
	Phòng Dự án
	1
	1.151.680.175

	
	P. Thực tập Đo lường mạch điện
	2
	3.877.937.250

	
	P. Thực tập Điện cơ bản
	2
	759.661.000

	
	P. Thực tập Máy điện
	2
	556.405.000

	
	P. Thực tập Scada
	2
	3.393.166.300

	
	P. Thực tập Điện tử công nghiệp
	2
	1.606.363.000

	
	P. Thực tập Điện tử công suất
	2
	2.795.508.385

	
	P. Thực tập Trang bị điện
	2
	418.503.000

	
	P. Thực tập Mạch điện tử
	2
	198.776.000

	2
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
	22.288.808.396

	
	Xưởng Động cơ
	4
	4.947.869.497

	
	Phòng máy tính Khoa CN Động lực (Xưởng Thí nghiệm điện)
	1
	9.163.846.400

	
	Xưởng Điện ôtô
	2
	2.920.759.999

	
	Xưởng Gầm ôtô
	3
	2.767.732.500

	
	Xưởng đồng sơn ôtô
	1
	2.488.600.000

	3
	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	10.974.434.572

	
	Phòng máy tính
	14
	10.974.434.572

	4
	KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
	25.068.311.269

	
	Xưởng CNC CN
	2
	13.409.110.604

	
	Xưởng CNC CB
	1
	913.232.737

	
	Phòng Phương pháp
	
	385.858.225

	
	Xưởng Cơ điện
	1
	164.255.000

	
	Xưởng hàn
	1
	2.336.419.700

	
	Xưởng nguội
	1
	182.040.000

	
	Xưởng phay
	1
	3.320.195.003

	
	Xưởng tiện
	2
	4.357.200.000

	5
	KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH
	5.877.763.300

	
	Xưởng TT Lắp đặt & Sửa chữa ĐHKK
	2
	734.965.000

	
	Xưởng TT lắp đặt & sửa chữa lạnh CN
	2
	2.562.403.000

	
	Xưởng TT Trang bị điện & Tự động hóa
	2
	1.370.617.000

	
	Xưởng TT sửa chữa lạnh cơ bản
	2
	654.977.000

	
	Xưởng TT sửa chữa máy & Thiết bị lạnh DD
	1
	554.801.300

	6
	KHOA CÔNG NGHỆ MAY THỜI TRANG
	1.987.430.608

	
	Xưởng Thiết kế rập mẫu
	1
	46.220.000

	
	P. Vi tính, May & thời trang
	1
	596.127.208

	
	Xưởng May , May & thời trang
	3
	1.345.083.400

	7
	PHÒNG LAB - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
	
	      709.619.200 

	
	Phòng LAB
	2
	709.619.200

	 
	TỔNG CỘNG (1 - 7)
	
	101.684.037.401





a. Cơ sở vật chất:
Xưởng thực hành: hiện có 11 xưởng phục vụ các môn học: Động cơ xăng, Động cơ dầu, Điện ô tô, Khung gầm, Xe gắn máy.
[bookmark: _GoBack]Bảng 8 - Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Động lực
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Số lượng

	1
	Xưởng Động  cơ xăng
	02

	2
	Xưởng Động cơ Diezen
	02

	3
	Xưởng Gầm Ô tô
	03

	4
	Xưởng Điện Ô tô
	02

	5
	Xưởng Đồng sơn Ô tô
	01

	6
	Phòng máy tính
	01


b. [bookmark: _Toc474569469][bookmark: _Toc474569712][bookmark: _Toc474569835][bookmark: _Toc474569885][bookmark: _Toc474570927][bookmark: _Toc474741055][bookmark: _Toc475013940]Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 1)
1.1.1. [bookmark: _Toc483664784]Khoa Công nghệ Cơ khí
a. Cơ sở vật chất nghề Cơ khí chế tạo và nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
[bookmark: _Toc474569470][bookmark: _Toc474569713][bookmark: _Toc474569836][bookmark: _Toc474569886][bookmark: _Toc474570928][bookmark: _Toc474741056][bookmark: _Toc475013941]Bảng 15 - Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Cơ khí
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Tổng số
	Phục vụ giảng dạy cho nghề

	
	
	
	Nghề Cơ khí chế tạo
	Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	Dùng chung cho 02 nghề

	1
	Xưởng CNC cơ bản
	01
	
	X
	X

	2
	Xưởng CNC công nghiệp 
	02
	X
	X
	

	3
	Xưởng Tiện
	02
	X
	X
	

	4
	Xưởng Phay
	01
	
	
	X

	5
	Xưởng Nguội
	01
	
	
	X

	6
	Xưởng Hàn
	01
	
	
	X

	7
	Xưởng Cơ điện
	01
	X
	
	



b. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 2)
1.1.2. [bookmark: _Toc483664785]Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
a. Cơ sở vật chất phục vụ cho 03 nghề Điện công nghiệp, Cơ điện tử và Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử:
Bảng 24- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng hiện có
	Nghề Điện công nghiệp
	Nghề CN KT Điện-Điện tử
	Nghề Cơ điện tử
	Phòng học chung cho các nghề

	1
	Phòng thực tập Vi xử lý
	01
	X
	X
	X
	

	2
	Phòng thực tập PLC
	02
	X
	X
	X
	

	3
	Phòng thực tập Tự động hóa
	01
	
	X
	X
	

	4
	Phòng thực tập Scada
	02
	X
	X
	X
	

	5
	Phòng thực tập Điện tử công suất
	02
	
	X
	X
	

	6
	Phòng thực tập Đo lường mạch điện
	02
	X
	X
	X
	

	7
	Phòng thực tập Điện – khí nén
	01
	X
	X
	X
	

	8
	Phòng thực tập Điện tử viễn thông
	01
	
	
	X
	

	9
	Phòng thực tập Kỹ thuật xung-số
	01
	X
	X
	X
	

	10
	Phòng thực tập Trang bị điện
	02
	X
	X
	X
	

	11
	Phòng thực tập Điện tử công nghiệp
	02
	
	X
	X
	

	12
	Phòng thực tập Điện tử máy tính
	01
	X
	X
	X
	

	13
	Phòng thực tập Thí nghiệm máy điện
	01
	X
	X
	X
	

	14
	Phòng thực tập Mạch điện tử
	02
	X
	X
	X
	

	15
	Phòng thực tập Điện cơ bản
	02
	X
	X
	X
	

	16
	Phòng Thực tập Máy điện
	02
	X
	X
	
	

	17
	Phòng thực tập Đo lường cảm biến
	01
	X
	X
	X
	

	18
	Phòng thực tập sửa chữa Máy CNC
	01
	
	X
	X
	

	19
	Phòng Thực tập Cung cấp điện
	01
	X
	
	
	

	20
	Phòng thực tập  Điện xanh
	01
	X
	X
	X
	X


b. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 3)
1.1.3. [bookmark: _Toc474569471][bookmark: _Toc474569714][bookmark: _Toc474569837][bookmark: _Toc474569887][bookmark: _Toc474570929][bookmark: _Toc474741057][bookmark: _Toc475013942][bookmark: _Toc483664786]Khoa Công nghệ thông tin
a. Cơ sở vật chất:
Phòng học thực hành: hiện có 724  máy vi tính, bố trí 17 phòng thực hành.  
b. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 4)
